
BÁO BÀI - LỚP 6A – ISP03
Class Assignment Report - Grade 6A

(Tuần/week: 20 Từ ngày/From 29/12/2025 đến ngày/To 02/01/2026)
GVCN/ Homeroom Teacher: Nguyễn Thị Như Quỳnh

Thứ - Ngày
Day - Date

Tiết
Period

Môn
Subject

Nội dung
học tập

Lesson Details
Dặn dò

Preparation Notes

Thứ Hai
Monday

29/12/2025

1 SHCN Chào cờ & SHCN

2 Toán Ôn tập chương 2. Vở, SGK Toán, bút,
thước.

3 Toán Ôn tập chương 2. Vở, SGK Toán, bút,
thước.

4 English (Expat)

E6: Unit 6: Vocabulary: SB p.74 &
KET sample Speaking 3
E8: Unit 6: Vocabulary &
Listening: SB p.73 + p.76 + WB
p.51

Vở, SGK, dụng cụ học tập

5 English (Expat)

E6: Unit 6: Vocabulary: SB p.74 &
KET sample Speaking 3
E8: Unit 6: Vocabulary &
Listening: SB p.73 + p.76 + WB
p.51

Vở, SGK, dụng cụ học tập

6 Mỹ thuâṭ Chủ đề: Mô hình ngôi nhà 3D ( buổi
2)

Đem giấy vẽ, bút chì, tẩy,
đồ chuốc, màu vẽ.

7 Mỹ thuâṭ Chủ đề: Khu nhà tương lai ( Buổi 1) Đem giấy vẽ, bút chì, tẩy,
đồ chuốc, màu vẽ.

8 GDTC

Các kỹ năng vận động cơ bản của
thang dây ( rào nhảy, nấm chiến
thuật):
+ Chạy 3 bước xoay vòng, chạy 3
bước bậc cao, chạy tăng tốc
- TTTC: Bóng rổ
- Các bài tập cảm giác bóng (tiếp
theo).
- Học động tác nhồi bóng một tay,
hai tay kết hợp dẫn bóng theo qua
chướng ngại vật.

Các em nhớ mang theo
đồng phục thể dục, giày
thể thao, bình nước.

9 GDTC

- Ôn động tác ném rổ (tiếp theo)
- Học mới động tác hai bước lên rổ.
Tổ chức trò chơi vận động.
Báo bài dành cho cơ sở Man Thiện
Tổ chức trò chơi vận động.

Các em nhớ mang theo
đồng phục thể dục, giày
thể thao, bình nước.

Thứ Ba
Tuesday
30/12/2025

1 Toán Ôn tập chương 4. Vở, SGK Toán, bút,
thước.

2 Toán Ôn tập chương 4. Vở, SGK Toán, bút,
thước.

3 Math Review Vở, dụng cụ học tập



4 English
E6: Unit 6: Reading: SB p.75
(Homework: WB p.75)
E8: Unit 6: Grammar: SB pp.76-77
+ HW: WB p.52

Vở, SGK, dụng cụ học tập

5 English
E6: Unit 6: Reading: SB p.75
(Homework: WB p.75)
E8: Unit 6: Grammar: SB pp.76-77
+ HW: WB p.52

Vở, SGK, dụng cụ học tập

6 KHTN Phân loại thế giới sống SGK, vở, bút, TBĐT

7 KHTN Phân loại thế giới sống SGK, vở, bút, TBĐT

8 Tin học - CN-KT Tạo bảng và danh sách Tại phòng ICT

9 Tin học - CN-KT Tạo bảng và danh sách Tại phòng ICT

Thứ Tư
Wednesday
31/12/2025

NGÀY LỄ CỘNG ĐỒNG ISP

Thứ Năm
Thursday
01/01/2026

NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH

Thứ Sáu
Friday

02/01/2026
HỌC SINH NGHỈ, GV CHẤM BÀI


